
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP 3 THÁNG VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN

(Kèm theo Công văn số             /UBND-VHXH ngày          /10/2025 của UBND phường Đức Phổ)

TT

Thân nhân Người có công

Thời điểm
cắt trợ

cấp
Mức trợ cấp MTP

Mức trợ cấp một
lần (03 tháng trợ
cấp) (tất cả các

chế độ)

Tổng cộng

Người hưởng tuất (nếu
có)

Ghi chú
Họ  và tên Năm sinh Quê quán Trú quán Quan hệ

với NCC Họ và tên Năm
sinh Quê quán Hiện ở trước

khi từ trần

Loại đối
tượng (ghi
rõ từng đối
tượng và tỷ

lệ % của
từng đối
tượng)

Số hồ sơ
của từng
đối tượng

Ngày tháng
năm từ trần

Số giấy
 báo tử

Ngày tháng
năm giấy

báo tử

Nơi cấp
giấy báo tử

Họ
tên

Năm
sinh

Hiện
ở

Quan
hệ
với

NCC

1 Huỳnh Thanh Tám 1971
phường

ĐứcPhổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Tân Tự,
phường ĐứcPhổ,
tỉnh Quảng Ngãi

Con đẻ Nguyễn Thị Tính 1924
phường

ĐứcPhổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Tân Tự,
phường ĐứcPhổ,
tỉnh Quảng Ngãi

Mẹ nuôi liệt
sĩ Huỳnh

Bâng

NB/LS
6258 04/9/2025 53/2025 15/9/2025

UBND
phường
Đức Phổ

10/2025 23.400.000 8.367.000 31.767.000

2 Đinh Toàn Thắng 1975
xã Nguyễn

Nghiêm, tỉnh
Quảng Ngãi

Tổ 27 phường
Nghĩa Lộ, Quảng

Ngãi
Con đẻ Nguyễn Thị Minh Tâm 1937

phường
ĐứcPhổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP 2, phường
ĐứcPhổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Thương binh
31%

NB/CK
40784 16/8/2025 59/2025 17/9/2025

UBND
phường
Đức Phổ

9/2025 8.310.000 8.310.000 BHXH
Chi trả

3 Đinh Toàn Thắng 1975
xã Nguyễn

Nghiêm, tỉnh
Quảng Ngãi

Tổ 27 phường
Nghĩa Lộ, Quảng

Ngãi
Con đẻ Nguyễn Thị Minh Tâm 1937

phường
ĐứcPhổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP 2, phường
ĐứcPhổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Người
HĐKC bị
địch bắt
tù, đày

485 16/8/2025 59/2025 17/9/2025
UBND
phường
Đức Phổ

9/2025 5.019.000 5.019.000 BHXH
Chi trả

Tổng cộng: 3 23.400.000 21.696.000 45.096.000

 
Số người : 03 Số tiền: 45.096.000đồng

(Số tiền bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng).
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